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Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

	(Tên doanh nghiệp)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------


…………, ngày      tháng     năm…….

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 

Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Quý ……năm……
Đơn vị tính: đồng VN

	Stt
	Nội dung  
	Trong kỳ
	Luỹ kế từ đầu năm

	1
	Doanh thu tiền dịch vụ 
	
	

	2
	Đóng góp quỹ
	
	

	a
	Số còn phải nộp kỳ trước chuyển sang
	
	

	b
	Số phải nộp kỳ này
	
	

	c
	Tổng số phải nộp kỳ này (a+b)
	
	

	d
	Số đã nộp kỳ này
	
	

	e
	Số còn phải nộp (c- d)
	
	


Người lập biểu              Kế toán trưởng                  Thủ trưởng đơn vị 

    (Ký, ghi rõ họ tên)          (Ký, ghi rõ họ tên)        (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Phụ lục 2

(Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

Mặt trước Giấy chứng nhận

	BỘ LAO ĐỘNG-TBXH

QUỸ HỖ TRỢ VLNN

GIẤY CHỨNG NHẬN

 THAM GIA QUỸ
Số GCN:

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Số CMND: 

Số Hộ chiếu:  

Địa chỉ ở Việt Nam:

Nước đến làm việc:

Ngày cấp GCN:

(Phần lưu tại doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở LĐTBXH)
	BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

QUỸ HỖ TRỢ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

GIẤY CHỨNG NHẬN THAM GIA 

QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC

Số GCN:…………………………….

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Số CMND: 

Số Hộ chiếu:  

Địa chỉ ở Việt Nam:

Nước đến làm việc:

Ngày  …… tháng……… năm……..

                                                  Trưởng ban điều hành Quỹ 

(Phần cấp cho người lao động)


Mặt sau Giấy chứng nhận

	(Phần lưu tại doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở LĐTBXH)
	Những điều cần lưu ý

((((((((
1. Giấy chứng nhận tham gia Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là chứng chỉ xác nhận người lao động đứng tên được hưởng các quyền lợi sau:

- Được cung cấp miễn phí giáo trình, tài liệu bòi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết;

 - Được Hỗ trợ học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết nếu người lao động là con thương binh, liệt sĩ và người có công hưởng chế độ chính sách ưu đãi, người lao động thuộc diện hộ nghèo, người lao động là người dân tộc thiểu số;

- Được hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao tay nghề, ngoại ngữ trong thời gian đầu thực hiện đề án thí điểm đưa lao động đi làm việc tại thị trường đòi hỏi cao về tay nghề, ngoại ngữ;

- Được hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài.

2. GCN có giá trị kể từ khi người lao động nộp tiền đóng góp đến khi hợp đồng lao động kết thúc, kể cả thời gian gia hạn hợp đồng. 

3. Người lao động chỉ được Quỹ hỗ trợ theo quy định tại Thông tư này khi tham gia đóng góp Quỹ đầy đủ và được hưởng tối đa một (01) lần cho từng nội dung hỗ trợ đối với mỗi lần đóng góp Quỹ. 

4. Bảo quản, giữ gìn GCN cẩn thận, không tẩy xoá, làm hỏng. Nếu mất GCN phải báo cho Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước để được hướng dẫn giải quyết.

(Phần cấp cho người lao động)


Phụ lục 3a                                 

(Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

	(Tên doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở LĐTBXH)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
…………, ngày      tháng     năm…….




BÁO CÁO

Thu nộp đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước của người lao động

Quý …….năm……

1. Số phải nộp kỳ trước chuyển sang:

2. Số thu trong kỳ:

	Stt
	Thị trường  
	Số lao động
	Số tiền

	1
	
	
	

	
	
	
	

	2 
	
	
	

	
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	

	
	Cộng
	
	


3. Tổng số phải nộp trong kỳ (1+2):

4. Số đã nộp trong kỳ:

5. Số còn phải nộp (3- 4):

Người lập biểu                Kế toán trưởng                       Thủ trưởng đơn vị 

            (Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 3b                                 

(Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

	(Tên doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở LĐTBXH)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
…………, ngày      tháng     năm…….




DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG  

Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước 

Quý …….năm……

	Stt
	Họ và tên   
	Số GCN đóng góp Quỹ
	Số hộ chiếu

(hoặc CMND)
	Nước đến làm việc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Người lập biểu              Kế toán trưởng                  Thủ trưởng đơn vị 

                 (Ký, ghi rõ họ tên)        (Ký, ghi rõ họ tên)        (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Phụ lục 4                                 

(Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

	(Tên doanh nghiệp dịch vụ)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày      tháng     năm…….




GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Nội dung, lý do hỗ trợ: 

Thị trường lao động và số lao động đưa đi: (đối với các nội dung hỗ trợ quy định tại tiết b3, b4, điểm b, khoản 1, mục II của Thông tư).

Tình hình quản lý lao động ở nước ngoài: (đối với các nội dung hỗ trợ quy định tại tiết b4, điểm b, khoản 1, mục II của Thông tư).
Số tiền đề nghị hỗ trợ: 

      Ngày      tháng       năm

                Xác nhận của                                               Thủ trưởng đơn vị 

 Cục quản lý lao động ngoài nước                        (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)                                                    

    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Phụ lục 5                                 

(Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

	(Tên doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở LĐTBXH)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày      tháng     năm…….




BÁO CÁO 

Cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết 

cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
Quý ……. Năm………..

	Stt
	Loại tài liệu
	Số tồn đầu kỳ 


	Số nhận trong kỳ
	Số đã cấp cho người lao động trong kỳ
	Số đề nghị cấp cho kỳ sau 

	
	- Tài liệu 1
	
	
	
	

	
	- Tài liệu 2
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Người lập biểu                                                            Thủ trưởng đơn vị

               (Ký,  ghi rõ họ tên)                                                  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Phụ lục 6a                                 

(Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

((((((
GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Về việc hỗ trợ học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết 

Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Họ tên người lao động:

Hộ khẩu thường trú:

Số hộ chiếu (hoặc CMND):                       Nơi cấp:                   Ngày cấp:

Đối tượng: (thuộc đối tượng nào thì ghi đối tượng đó: con thương binh, liệt sĩ và người có công hưởng chế độ chính sách ưu đãi; người lao động thuộc diện hộ nghèo, người lao động là người dân tộc thiểu số)  

Tổ chức đưa đi:

Nước đến làm việc:

Ngày      tháng       năm

  Xác nhận của chính quyền cấp xã                                          Người đề nghị

      (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)                                             (Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:  Chính quyền cấp xã xác nhận hộ khẩu thường trú và loại đối tượng của người lao động.
Phụ lục 6b                                 

(Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

((((((
GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Về việc hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài
Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Họ tên người lao động:

Số hộ chiếu :                               Nơi cấp:                        Ngày cấp:

Tổ chức đưa đi:

Nước đến làm việc:                              

Thời hạn hợp đồng:  (số tháng)           , từ ngày    /   /        đến ngày   /    /             

Thời gian làm việc ở nước ngoài: (số tháng), từ ngày    /   /        đến ngày   /    /             

Lý do hỗ trợ : (người lao động bị chết, tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật)

Họ tên, địa chỉ người nhận:

Tại Ngân hàng:

Họ tên người được uỷ quyền:

Quan hệ với người lao động (vợ, chồng, con, bố, mẹ…):

Hộ khẩu thường trú :

Số CMND:                                  Nơi cấp:                        Ngày cấp:

(Chỉ khai phần này nếu người đề nghị không phải là người lao động)

Ngày      tháng       năm

  Xác nhận của chính quyền cấp xã                              Người đề nghị

    (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)                                    (Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:  Chính quyền cấp xã xác nhận hộ khẩu thường trú của người lao động và quan hệ giữa người được uỷ quyền và người lao động. 
Phụ lục 7a

(Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

	(Tên doanh nghiệp, tổ chức đưa đi)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày      tháng     năm…….




DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

Quý ….năm……
	Stt
	Họ tên 

người lao động
	Ngày sinh
	Số hộ chiếu
	Loại đối tượng
	Số GCN đóng góp Quỹ
	Nước đến làm việc
	Mức học phí người lao động đã nộp
	Mức hỗ trợ cho người lao động

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	


       Người lập biểu                                             Kế toán trưởng                                                                  Thủ trưởng đơn vị 

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Phụ lục 7b

(Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

	(Tên doanh nghiệp, tổ chức hoặc cơ sở đào tạo)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày      tháng     năm…….




DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

(Theo chương trình thí điểm)

	Stt
	Họ tên 

người lao động
	Ngày sinh
	Số hộ chiếu

(hoặc CMND)
	Nước đến làm việc
	Mức học phí theo đề án 

được duyệt
	Mức hỗ trợ cho người lao động

	
	
	
	
	
	Nâng cao tay nghề
	Nâng cao ngoại ngữ
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


     Người lập biểu                                               Kế toán trưởng                                                                  Thủ trưởng đơn vị 

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Phụ lục 8

(Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

	(Tên doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở LĐTBXH)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày      tháng     năm…….




DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ RỦI RO

	Stt
	Họ tên người lao động
	Ngày sinh
	Số hộ chiếu
	Số GCN đóng góp Quỹ
	Ngày xuất cảnh
	Ngày về nước

(hoặc bị chết)
	Nơi làm việc ở nước ngoài
	Lý do hỗ trợ
	Số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


       Người lập biểu                                             Kế toán trưởng                                                                  Thủ trưởng đơn vị 

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Phụ lục 9                                 

(Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008)

	(Tên doanh nghiệp, tổ chức đưa đi hoặc Sở LĐTBXH)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày      tháng     năm…….




BÁO CÁO

Chi hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Quý …….năm……

1. Số dư kinh phí kỳ trước chuyển sang:

2. Số kinh phí nhận trong kỳ:

3. Số chi hỗ trợ trong kỳ

	Stt
	Nội dung
	Số lao động 
	Số tiền

	1
	Hỗ trợ học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết
	
	

	2
	Hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động theo đề án thí điểm 
	
	

	3
	Hỗ trợ cho thân nhân người lao động bị chết ở nước ngoài
	
	

	4 
	Hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật phải về nước trước thời hạn
	
	

	5
	Hỗ trợ rủi ro khác
	
	

	
	Cộng
	
	


4. Số dư kinh phí kỳ này:

Người lập biểu                   Kế toán trưởng                     Thủ trưởng đơn vị

            (Ký, ghi rõ họ tên)                 (Ký, ghi rõ họ tên)           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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